
STT MSSV Họ tên Thành tích Số tiền Ký nhận

1
Đội tuyển môn Cờ 

Vua

Giải I đồng đội Nữ 

môn Cờ vua
1,200,000 đ

2
Đội tuyển môn Cầu 

lông

Giải III đồng đội Nam 

môn Cầu lông
400,000 đ

3
Đội tuyển môn Cầu 

lông

Giải III đồng đội Nữ 

môn Cầu lông
400,000 đ

4
Đội tuyển môn Bóng 

bàn

Giải II đồng đội Nữ 

môn Bóng bàn
800,000 đ

5
Đội tuyển môn Bóng 

đá

Giải I đồng đội Nữ 

môn Bóng đá
1,500,000 đ

6
Đội tuyển môn Bóng 

đá

Giải III đồng đội Nam 

môn Bóng đá
800,000 đ

7
Đội tuyển môn Bóng 

chuyền

Giải I đồng đội Nữ 

môn Bóng chuyền
1,500,000 đ

8
Đội tuyển môn Bóng 

chuyền

Giải II đồng đội Nam 

môn Bóng chuyền
1,200,000 đ

9
Đội tuyển môn Bóng 

rổ

Giải III đồng đội Nam 

môn Bóng rổ
800,000 đ

1421044
Nguyễn Thị Nhựt 

Linh

1421009
Nguyễn Duy Yến 

Duyên

1614259
Nguyễn Hoàng Bảo 

Trân

1419391 Võ Thị Hoài Xuân

1316214 Nguyễn Hữu Sang

1421009
Nguyễn Duy Yến 

Duyên

1522036
Nguyễn Trần Như 

Huỳnh

1415316
Nguyễn Hồng Cẩm 

Nhi

Giải II đôi Nữ môn 

Bóng bàn
600,000 đ
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13

Giải II đôi Nữ môn 

Cầu lông
600,000 đ

Giải III đôi Nữ môn 

Cầu lông
300,000 đ

Giải II đôi Nam - Nữ 

môn Cầu lông
600,000 đ



STT MSSV Họ tên Thành tích Số tiền Ký nhận

1512215 Nguyễn Huy Hùng

1512065 Nguyễn Thiên Duyên

Duyệt của Hiệu Trưởng Trưởng P. KHTC

Trần Linh Thước Nguyễn Thị Cẩm Loan

Tổng cộng: 11.000.000 đ (Mười một triệu đồng)

P. Trưởng P. Công tác Sinh viên Người lập bảng

Phạm Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thị Ngọc Hân

Giải III đôi Nam - Nữ 

môn Bóng bàn
300,000 đ14


